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HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN 

Tổ 5: Hà nội, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái, Biên Hòa. 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN KHOA NƠI CƯ TRÚ ĐIỆN THOẠI 

1 GS.TS Lê Ngọc Trọng 1945 Nội khoa Hà Nội 0912.707.889 

2 GS.TS Phan Văn Các 1944 Dược Hà Nội 0989.067.890 

3 DS Nguyễn Thị Thanh Tảo 1945 Dược Hà Nội Nt 

4 BSCKII Trần Qúy Cường 1946 BS ĐK Hà Nội 0913.317.312 

5 TS Đỗ Kháng Chiến 1946 Nội khoa Hà Nội 0904.291.094 

6 TS Trần Công Hòa 1948 TMH Hà Nội 0913.300.95 

7 TS Đinh Đại Để 1947 TMH TP Ninh Bình 0915.680.755 

8 BSCKII Lương Tất Đồng 1948 Ngoại Hà Nội 0913.358.503 

9 BSCKII Trần Thị Thành 1949 Sản khoa Hà Nội O983.161.249 

10 TS Ngô Hồng Phong 1949 Da liễu Hà Nội 0903.226.142 

11 BS CKI Ngô Thu Phương 1949 Da liễu Hà Nội 0966.461.946 

12 BSCKII Trần Chiến 1953 Nhi khoa Hà Nội 0913.532.947 
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13 BSCKI Nguyễn Thị  Vân 1954 Nhi khoa Hà Nội 0985.410.696 

14 BSCKI Nguyễn Thị Nga 1947 Mô phôi Hà Nội 01666.235.230 

15 TS Phạm Kim Thu 1951 Nội Khoa Hà Nội 0913.547.885 

16 BSCKI Phan Phương Lan 1949 Mắt Hà Nội 0949.840.076 

17 BSCKI Hoàng Đức Quỳnh 1955 Y học Cổ truyền Hà Nội 0968.083.199 

18 BS CKII Lê Anh Cường 1955 GPB Hà Nội 0976.545.655 

19 BSCKII Vũ Đoan Chung 1935 Ngoại Hà Nội 0946.269.599 

20 CN Phạm Vũ Huấn 1955 Pháp văn Hà Nội 0913.059.984 

21 BSCKI  Nguyễn Đức Hậu 1952 Sản khoa Hà Nội 0982.191.182 

22 TS Phạm Lê Hùng 1952 Vi sinh Hà Nội 0969.698.989 

23 TS Nguyễn Trí Dũng 1946 Sinh hóa Hà Nội 0904.183.386 

24 TS Tố Mai 1949 Dược sĩ Hà Nội 0975.924.209 

25 CNTrần Khắc Nhân 1948 Tiếng Nga TP Hưng Yên 0947.944.134 

26 CN Nguyễn Thị Thúy 1949 Tiếng Nga Sơn Tây Hà Nội 01682.356.812 
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27 CN Nguyễn Thị Thanh 1953 Tiếng Nga Hà Nội 01695.265.799 

28 ThS Bùi T Phương 1959 Sản khoa Hà Nội 0912.501.789 

29 TS Lương Công Sỹ 1954 Nhi khoa Lào Cai 0913.016.136 

30 TS Trần Viết Thắng 1956 Vi sinh Yên Bái 0913.588.999 

31 TS Cao Chu Toàn 1949 Toán Hà Nội 0945.367.648 

32 ThS Trương Minh Hương 1960 Da liễu Hà Nội 0982.156.673 

33 TS Phan Duy Tập 1949 SLB Hà Nội 0983.667.525 

34 TS Nguyễn Duy Hưng 1952 Da liễu Hà Nội 0913.527.469 

35 ThS BS Tạ Thanh Phương 1961 Nhi Hà Nội 0988.965.535 

36 BSCKII Hoàng Thị Lực 1947 Mắt Hà Nội 0982.221.304 

37 ThSBS Khổng Thị Hồng 1961 Sinh hóa Hà Nội 0912.797.766 

38 BS CKII Nông Ích Rong 1948 Ngoại khoa Hà Nội 0904.001.605 

39 Nguyễn Thị Đợi 1948 Mắt Hà Nội 0983.570.226 

40 TS Nguyễn Văn Khoan 1946 Sinh lý học Hà Nội 0943.637.337 
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41 TS Phạm Thị Mai Chi 1946 Sinh hóa Hà Nội 0903.265.048 

42 TS Phạm Ngọc Huệ 1948 Nhi khoa Hà Nội 0936.086.564 

43 BS Vũ Việt Bắc 1949 Nhi khoa Hà Nội 01672.478.845 

44 BS Phạm Thị Mỹ Hiền 1947 Nhi khoa Hà Nội 0903.425.713 

45 BS Phạm Thị Linh 1948 Sản khoa Hà Nội 02438.239.329 

46 Trần Đăng Dương 1945 Chính trị Mác- Lê Hà Đông Hà Nội 0904.410.296 

47 BS Nguyễn Thị The 1955 Nội khoa Hà Đông Hà Nội Nt 

48 ThS BS Phùng Quỳnh Hương 1955 Sinh lý bệnh Hà Nội 0915.646.853 

49 BS Phạm Duy Tiến 1943 Sinh hóa Gia Lâm Hà Nội 02438.712.237 

50 BS Lăng Hỷ 1942 Huyết học Gia Lâm Hà Nội 0916.169.821 

51 BS Nguyễn  Văn Tiến 1957 GPB Hà Nội … 

52 BS Trần Thị Hương 1959 Nhi khoa Hà Nội 0913.540.907 

53 TS Trần Tiến 1957 Huyết học Hà Nội 0903.454.155 

54 BS Nguyễn Văn Hùng 1951 Ngoại khoa TP Bắc Giang 0913.302.559… 
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55 BS Nguyễn Văn Chung 1955 Ngoại khoa TP Biên Hòa 01697.667.661 

56 TS Ngô Quang Tuyển 1943 CNHóa Hà Nội 0909.095.0899 

57 BS CK II Phạm Minh 1952 Ngoại khoa Hà Nội 01669.566.066 

58 TS Nguyễn Thị Thanh 1953 Sinh lý học Hà Nội 0944.728.666 

59 TS Bế Nhật Dục 1951  TP HCM 0937.129.007 

60 ThS Đồng Ngọc Đức 1957 YTCC Hà Nội 0912.379.296 

61 TS Trần Minh Nhỡn 1947 Giari phẫu Hà Nội 01676.682.865 

62 TS Nguyễn Khang Sơn 1959 Mô phôi Hà Nội 00913.353.6.4 

63 TS Nông Thanh Xuân 1954 Mắt Hà Nội 0944.268.269 

64 BS Trần Văn Nam 1959 TMH Hà Nội 0903.237.014 

65 BS Lê Thanh Hải 1960 TMH Hà Nội 0913.216.351 

66 CN Nguyễn Văn Lam 1947 Vật lý Hà Nội 0989.085.282 

67 CN Nguyễn Hữu Trí 1946 Vật lý Hà Nội 02462.884.635 

68 CN Trần Thị Lý 1947 Vật lý Hà Nội 0983.746.259 
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67 CN Vũ Thanh Sơn 1942 TDTT Gia Lâm HN 0983.746.259 

68 CN Hoàng Thị Lý 1948 TDTT Nt NT 

69 CN Nguyễn Công Tảo 1946 Sinh vật Hà Nôi 0912.324.331 

70 CN Bùi Văn Hùng 1945 Hóa học Hà Nội 0904.807.798 

71 ThS Lê Văn Duy 1956 Điều dưỡng Hà Nội 0989.657.416 

72 ThS Mai Hương 1962 Thần kinh BV Hữu Nghị 0912.677.515 

73 ThS Nguyễn Thanh Mai 1963 Nhi khoa BV ĐHY Hà Nội 0912.417.767 

74 BS Mai Thị Đào 1949 BM SLB Hà Nội 02438.750.225 

75 BS Nguyễn Thúy Hiền 1949 BM SLB Hà Nội 02438.244.623 

76 ThS Ngô Đăng Tân 1952 BM Sinh học TP Bắc Ninh 0913.390.576 

77      

Hiện tại đã gọi điện thoại, liên hệ có 77 người. Có người có tên trong danh sách này có thể chưa thật chính 

xác về năm sinh,số Điện thoại. Mong các thầy cô xác định và báo bổ sung cho BS Trần Qúy Cường hoặc 

TS Ngô Hồng Phong theo số Điện thoại ở STT 4, 10 . 
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DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI CỰU GIÁO CHỨC TẠI THÁI NGUYÊN 

 

TỔ 1. Phường Hoàng Văn Thụ,Túc Duyên, Tân Lập,Trưng Vương, Võ Nhai, Bắc Kạn, Cao 

Bằng 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN KHOA NƠI CƯ TRÚ ĐIỆN THOẠI 

1 Nguyễn Công Bằng 1951 Ngoại  -CTCH Tổ 29 Hoàng Văn Thụ 0913.386.129 

2 Lê Thị Bẩy 1952 Sản khoa Tổ 23-Hoàng Văn Thụ 0912.246.337 

3 Lương Đình Cầm 1942 Ngoại khoa Chợ Đồn-Bắc Kạn 0985.691.216 

4 Trần Minh Chu 1946 X quang Chợ Chu-Định Hóa 0963.087.646 

5 Nguyễn Minh Hằng 1958 TMH 
Phường Hoàng Văn 

Thụ 
0982.135.669 

6 Vũ Thị Hiền 1959 Mô phôi Tổ 21 Hoàng Văn Thụ 0976.897.856 

7 Vũ Thị Lan 1952 
CN Tiếng Nga, Tiếng 

Anh 

Tổ 32 Hoàng Văn Thụ 

 

0168.817.3709 

0916.684.737 

8 Nguyễn Độc Lập 1954 Toán học Phường Túc Duyên 0912.119.765 

9 Lương Thị Lưu 1961 TD-TT 
Phường Hoàng Văn 

Thụ 
0983.046.884 
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10 Hà Văn Lược 1948 Ngoại khoa-PTTH 
Nghinh Tường Võ 

Nhai 
0986.823.468 

11 Phùng Văn Mỹ 1948 CN TD TT Tổ 29 Hoàng Văn Thụ 01695.088.426 

12 Nguyễn Thị Oanh 1960 KTV 
Phường Hoàng Văn 

Thụ 
0915.215.552 

13 Tô Thái Sơn 1960 ThBS SLB Phường Tân Lập 0986.873.411 

14 Nông Minh Tâm 1959 Nội-Điều dưỡng Phường Trưng Vương 0912.255.782 

15 Phùng Văn Thái 1966 CN TDTT Tổ 32 Hoàng Văn Thụ 0915.972.522 

16 Ma Thị Thắm 1953 GMHS 
Phường Hoàng Văn 

Thụ 
0906.180.006 

17 Nông Minh Thu 1967 BS SLB Phường Tân Lập 0982.728.911 

18 Hoàng Hồng 1947 Lao & Bệnh phổi nt 01663.719.898 

19 Hoàng Linh 1957 Ngoại khoa TP Bắc Kạn 0982.748.700 

20 Đoàn Cảnh Hưng 1954 Bệnh Lao &Phổi TP Cao Bằng 0912.529.159 

21      
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TỔ 2. Phường Quang Trung. 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN KHOA NƠI CƯ TRU ĐIỆN THOẠI 

1 Nguyễn Quang Ẩm 1949 Lao&Bệnh phổi Phường Quang Trung 0912737.517 

2 Đàm Thu Duyên 1951 Dược sĩ-Sinh hóa Tổ 25 Quang Trung 0915.213.035 

3 Phan Lệ Hằng 1948 KTV Vi sinh Phường Quang Trung 01693.243.695 

4      

5 Vũ Thị Hoàn 1954 ThS BS Dược lý Phường Quang Trung 0912.362.072 

6 Đinh Thị Hương 1963 ThS BS Giair phẫu Tổ 25 Quang Trung 0912.266.161 

7 Nguyễn Minh Kim 1963 KTV GPB Phường Quang Trung 01688.178.482 

8 Vũ Văn Minh 1957 BS CKII GPB Phường Quang Trung 0913.037.028 

9 Vũ Thúy Na 1953 ThS Truyền nhiễm Tổ 25 Quang Trung 01657.486.959 

10 Bùi Thị Thái 1954 BS Vi sinh Phường Quang Trung 01699.371.496 

11 Đỗ Minh Thanh 1956 BS – Dược lý nt 0982.852.408 

12 Nông Ngọc Thảo 1952 BS RHM nt 0979.786.457 
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13 Phan Bá Thành 1946 BS PTTH nt 01632.794.097 

14 Dương Minh Thu 1955 BS Thần kinh nt 0904.171.385 

15 Lê Thị Thu 1956 KTV nt 01647.975.501 

16 Doanh Thiêm Thuần 1946 BS CK II Nội khoa nt 0975.496.284 

17 Nguyễn Thị Thông 1943 KTV nt 0943.031.719 

18 Bùi Đức Trình 1953 BS CKII Tâm thần nt 0988457.959 

19 Ngô Quang Trúc 1954 TS  Thần kinh nt 0912.115.710 

20      

21      

22      

23      
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TỔ 3. Phường Phan Đình Phùng, 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN KHOA NƠI CƯ TRÚ ĐIỆN THOẠI 

1 Nguyễn Thị Ân 1955 Tiếng Anh Phường Phan Đình Phùng 0912.595.559 

2 Nguyễn Thị Ban 1952 BS  SLB nt 0915.214.664 

3 Đỗ Thị Bẩy 1953 Nội- Điều dưỡng nt 0912.389.697 

4 Đinh Kim Điệp 1958 BS  Nhi khoa nt 02083.856.356 

5 Mai Đình Dức 1952 BS TCYT Tổ 24 Phan Đình Phùng 0912.064.913 

6 Dương Tử Giang 1958 CN Tiếng Pháp nt 0912.867.827 

7 Hoàng Giỏong 1950 Dược sĩ Tổ 24 Phan Đình Phùng 0912.456.687 

8 Hoàng Thanh Hà 1959 CN Tiếng Pháp nt 0975.585.910 

9 Nguyễn Văn Hiến 1949 Triết  Mac-Lênin nt 0912.433.435 

10 Đinh Thị Hằng 1959 KTV nt 0983.856.573 

11 Nguyễn Thị Hằng 1959 KTV nt 01275.837.846 

12 Trần Thị Hiếu 1955 CNT.Nga- T. Anh nt 0912.500.231 

13 Vũ Văn Hiệu 1949 GMHS nt 0912.336.975 
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14 Phạm Thị La 1958 BS Sinh lý học Tổ….nt 0943.415.190 

15 Vũ Thị Ngọc Lan 1956 BS Điều dưỡng Tổ     nt 0912.967.444 

16 Nguyễn Văn Lợi 1957 BS Ngoại khoa Tổ     nt 0912.321.896 

17 Nguyễn Hằng Lan  KTV Tổ    nt  

18 Hoàng Trí Long 1949 BS Sản khoa Tổ 24 Phan Đình Phùng 0985.513.699 

19 Vũ Văn Long 1952 BS Vi sinh Tổ     nt 0912.266.056 

20 Trần Liên Hương 1949 BS Ký sinh trùng Tổ….nt 0913.386.195 

21 Dương Thị Hợp 1961 KTV Tổ    nt 0915.589.902 

22 Nguyễn Minh Nguyệt 1964 KTV Tổ     nt 0912.805.933 

23 Nguyễn Minh Phú 1951 BS TCYT Tổ    nt 0913.256.960 

24 Nguyễn Thị Phương 1962 BSNội - PHCN Tổ     Phan Đình Phùng 0912.056.541 

25 NguyễnThị Phương 1952 KTV Tổ     Phan Đình Phùng 0966.272.914 

26 Nguyễn Đình Trân 1947 TS RHM Tổ    Phan Đình Phùng 0913.256.961 

27 Hứa Văn Thước 1951 ThS-BS KST Tổ    Phan Đình Phùng 0912.587.642 
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28 Phùng Thị Phương Hảo 1944 KTV Tổ 24 Phan Đình Phùng  

29 Phạm Quỳnh Hoa 1962 BS CK II Sản Tổ   Phan Đình Phùng 0982.754.618 

30      
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TỔ 4. Phường Đồng Quang, Đồng Hỷ, Phổ Yên,Tân Thịnh, Gia Sàng,Quang Vinh 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHUYÊN KHOA NƠI CƯ TRÚ ĐIỆN THOẠI 

1 Nông Minh Chức 1952 BS Nội khoa Tổ Đồng Quang 0913.511.367 

2 Viên Kim Dung 1959 KTV Tổ      nt  

3 Nguyễn Bích Hạnh 1959 BS YHCT Tổ     Đồng Quang 0912.194.341 

4 Phạm Thị Hiển 1958 BS KST Tổ    nt 0915.827.689 

5 Nguyễn Minh Hợi 1952 BS Mắt Tổ    nt 0963.751.829 

6 Phạm Hùng 1956 BS GMHS Tổ 2 Phường Đồng Quang 0919.079.038 

7 Âu Lan Hương 1951 BS Truyền Nhiễm Tổ       nt 0942.231.489 

8 Nguyễn Đăng Hương 1956 BS Nội khoa Đồng Bẩm TPTN 0915.047.236 

9 Nguyễn Thị Hường 1960 KTV GPH Tổ     Gia Sàng 0983.697.095 

10 Nguyễn Thị Oanh 1963 KTV Tổ     Gia Sàng 01664.271.237 

11 Hà Minh Phương 1961 KTV Đồng Hỷ  

12 Đỗ Thị Qúy 1954 BS YHCT Phổ Yên 0986.060.454 
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13 Trần Thị Qúy 1961 KTV Đồng Hỷ 0974.665.107 

14 Nguyễn Thanh Sơn 1953 BS Nhi khoa Tổ    Đồng Quang 0913.589.708 

15 Nguyễn Qũy Tích 1951 CN Toán học Tổ    Tân Thịnh 0989.641.253 

16 Lâm Văn Tiên 1952 BS SLB Tổ    Đòng Quang 0967.714.145 

17 Lê Thị Tình 1947 BS Sản khoa Tổ   Đồng Quang 0913.141.131 

18 Nguyễn Văn Tỉnh 1954 BS Sinh Hóa Tổ    Đồng Quang 0912.910.853 

19 Hồ Thị Thái 1958 CN TDTT Tổ    Đồng Quang 0988.672.636 

20 Trương Văn Nguyên 1952 BS Xquang Tổ    Đồng Quang 0912.663.522 

21 Nguyễn Quang Lương 1939 KTV PTTH Tổ    Đồng Quang 0945.502.227 

22 Phạm Hồng Vân 1956 PGS-TS Sinh hóa Tổ    Đồng Quang 0912.004.606 

23 Đào Ngọc Huy 1949 KTV GPH Tổ 19 Tân Thịnh 0915.176.589 

24      

Hiện tại vẫn còn số đông nữa, chưa có tên trong danh sách này, hoặc chưa chính xác năm sinh, số Điên thoại. Mong các 

đồng nghiệp phát hiện và bổ sung thêm vào các tổ. Địa chỉ có thể thay đổi (nơi cư trú hiên tại ). 


